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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

HƯNG YÊN 

 

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

(Gồm 04 trang) 

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ II LỚP 10 
Năm học 2025 - 2026 

Môn: Ngữ văn  

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể giao đề) 

 

Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 4,0 

 1 Người kể chuyện xưng “tôi” là dấu hiệu nhận biết ngôi kể thứ nhất của 

văn bản. 

Hướng dẫn chấm: 

- Trả lời như đáp án: 0,5 điểm;  

- Trả lời được dấu hiệu hoặc ngôi kể: 0,25 điểm. 

- Trả lời sai hoặc không trả lời: 0 điểm. 

0,5 

2 Những chi tiết miêu tả trăng trong đoạn văn in đậm: ánh trăng sáng lọt 

qua ô cửa, hắt quầng sáng vào trong nhà; thung lũng ngập trong ánh 

trăng; trăng rọi vào nhà, trăng đi một vòng từ cửa trước ra cửa sau. 

Hướng dẫn chấm: 

- Trả lời được 02 – 03 ý: 0,5 điểm 

- Trả lời được 01 ý: 0,25 điểm 

- Trả lời sai hoặc không trả lời: 0 điểm. 

0,5 

3 - Biện pháp tu từ so sánh: Tiếng khèn được ví với tiếng gió dài lê thê, 

nước lũ, cánh chim buổi sớm 

- Tác dụng:  

+ Khắc họa những cung bậc, sắc thái khác nhau của tiếng khèn - âm 

thanh quen thuộc của cuộc sống vùng cao. 

+ Thể hiện được tình yêu, sự gắn bó và am hiểu về cuộc sống vùng cao. 

+ Giúp cho việc diễn đạt trở nên sống động, gợi hình, gợi cảm. 

Hướng dẫn chấm: 

- Trả lời như đáp án hoặc có cách diễn đạt tương đương: 1,0 điểm. 

- Trả lời được biểu hiện: 0,25 điểm 

- Trả lời được 3 tác dụng: 0,75 điểm 

- Trả lời sai hoặc không trả lời: 0 điểm. 

1,0 

4 Lời người cha khi dặn con: “Cố mà học lấy cái khôn vào đầu nhưng 

phải nhớ giữ cái lưng cho thẳng, giữ cái đầu không cúi xuống... Lìn à” 

được hiểu:  

- Người cha nhắc nhở con phải cố gắng học để mở mang kiến thức, 

thêm nhiều hiểu biết mới và giữ được lối sống ngay thẳng, bản lĩnh.  

- Bộc lộ mong muốn con bồi đắp về trí tuệ và phẩm chất, thể hiện lòng 

thương con của người cha.  

Hướng dẫn chấm: 

- Trả lời như đáp án hoặc có cách diễn đạt tương đương: 1,0 điểm. 

- Trả lời được 1 trong 2 ý: 0,5 điểm. 

- Trả lời sai hoặc không trả lời: 0 điểm. 

1,0 

5 - Rút ra bài học phù hợp. 

- Có những lý giải hợp lý, sâu sắc. 

Sau đây là một số gợi ý:  

1,0 
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+ Bài học về tình yêu quê hương 

+ Bài học về hành trình trở về 

+ Bài học về việc luôn lưu giữ hình ảnh quê hương 

... 

Hướng dẫn chấm: 

- HS rút ra được bài học và lý giải sâu sắc, hợp lý: 1,0 điểm 

- HS rút ra được bài học, lý giải chưa sâu sắc: 0,75 điểm 

- HS rút ra được bài học, chưa có lý giải: 0,5 điểm 

- HS trả lời sai hoặc không trả lời: 0 điểm. 

II  VIẾT 6,0 

1 Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trình bày cảm nhận về vẻ 

đẹp của thiên nhiên và cuộc sống con người miền núi trong văn bản 

được dẫn ở phần Đọc hiểu 

2,0 

 a. Yêu cầu chung: xác định đúng vấn đề nghị luận; bảo đảm yêu cầu về 

hình thức, dung lượng 

- Vấn đề nghị luận: vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc sống con người miền núi. 

- Hình thức: có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, 

phối hợp, song song,… 

- Dung lượng: khoảng 200 chữ. 

Hướng dẫn chấm: 

- Xác định được vấn đề nghị luận: 0,25 điểm. 

- Bảo đảm yêu cầu về hình thức đoạn văn và dung lượng 200 chữ (cộng 

trừ 100 chữ): 0,25 điểm; không đáp ứng một trong hai yêu cầu về hình 

thức hoặc dung lượng: 0,0 điểm. 

0,5 

b. Yêu cầu cụ thể: thí sinh triển khai đoạn văn theo trình tự hợp lí và sử 

dụng đúng các kĩ năng nghị luận 

b1. Vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc sống con người 

- Vẻ đẹp thiên nhiên: bình dị, mộc mạc, thơ mộng, trữ tình với vẻ đẹp 

của núi rừng, nương ngô, nương lúa, bản làng tràn ngập ánh trăng, trăng 

rọi vào từng nhà... 

- Vẻ đẹp của cuộc sống con người: bình dị với những công việc thường 

ngày như lên nương gùi lúa, gùi ngô, phơi thuốc, ngôi nhà với chín bậc 

cầu thang; lãng mạn với tiếng khèn tha thiết... 

- Thiên nhiên và con người đều mang vẻ đẹp bình dị nhưng luôn khiến 

những con người đi xa như Lìn tha thiết muốn trở về và dù đi đâu, họ 

vẫn luôn lưu giữ hình ảnh quê hương. 

b2. Nghệ thuật: ngôi kể thứ nhất với những cảm xúc tinh tế, ngôn ngữ 

giàu giá trị tạo hình, các hình ảnh đặc trưng của vùng cao... 

Hướng dẫn chấm: 

- Triển khai như đáp án hoặc có cách diễn đạt tương đương: 1,25 điểm. 

- Triển khai được vẻ đẹp của thiên nhiên và con người: 1,0 điểm.  

- Triển khai được nghệ thuật: 0,25 điểm. 

1,25 

b3. Sáng tạo 

- Có những ý đột phá, vượt ra ngoài đáp án nhưng có sức thuyết phục. 

- Có cách diễn đạt tinh tế, độc đáo. 

Hướng dẫn chấm: đáp ứng được một trong hai tiêu chí vẫn chấm 0,25 

điểm. 

Lưu ý:  

0,25 
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Trừ điểm mắc lỗi (diễn đạt, chính tả, dùng từ và viết câu):  

- Trừ 0,5 điểm nếu mắc từ 4 đến 6 lỗi. 

- Trừ 0,75 điểm nếu mắc 7 đến 8 lỗi. 

- Không chấm vượt quá 1,0 điểm cả câu nếu đoạn văn mắc trên 8 lỗi. 

2 Anh/Chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày 

suy nghĩ về tinh thần tự học đối với người trẻ trong thời đại AI.  

4,0 

a. Yêu cầu chung: xác định đúng vấn đề nghị luận; bảo đảm yêu cầu về 

hình thức và dung lượng. 

- Vấn đề nghị luận: Suy nghĩ về tinh thần tự học đối với người trẻ trong 

thời đại AI. 

- Dung lượng: khoảng 600 chữ. 

- Bằng chứng: trong thực tế đời sống. 

Hướng dẫn chấm: 

- Xác định đúng vấn đề nghị luận: 0,25 điểm. 

- Đảm bảo yêu cầu về dung lượng 600 chữ (cộng trừ 200 chữ): 0,25 

điểm. 

- Đảm bảo yêu cầu về bằng chứng: 0,5 điểm. 

1,0 

b. Yêu cầu cụ thể: thí sinh triển khai bài viết theo trình tự hợp lí và sử 

dụng đúng các kĩ năng nghị luận 

b1. Viết được mở bài, kết bài cho bài văn 

- Mở bài: giới thiệu được vấn đề nghị luận. 

- Kết bài: khẳng định được vấn đề nghị luận. 

Hướng dẫn chấm: 

- Biết dẫn dắt và nêu vấn đề nghị luận: 0,25 điểm. 

- Biết khẳng định vấn đề nghị luận: 0,25 điểm. 

b2. Giải thích  

- Tự học: quá trình người học chủ động tìm kiếm, tiếp thu và tích lũy 

kiến thức mà không phụ thuộc vào người khác. 

- Thời đại AI là thời đại mà trí tuệ nhân tạo hỗ trợ con người trong học 

tập, cuộc sống.  

- AI chỉ đóng vai trò là công cụ hỗ trợ con người chứ không thay thế 

con người nên trong thời đại AI, tinh thần tự học là điều hết sức cần 

thiết. 

Hướng dẫn chấm: 

- Giải thích khái niệm: 0,25 điểm. 

- Giải thích vấn đề: 0,25 điểm. 

b3. Sự cần thiết của tinh thần tự học trong thời đại AI 

- Tự học giúp người học làm chủ tri thức mà không phụ thuộc vào AI. 

- Tự học là năng lực cốt lõi để thích ứng với sự thay đổi nhanh của tri 

thức, đặc biệt trong thời đại AI khi những điều mới mẻ luôn tạo được 

tạo ra.  

- Tự học giúp rèn luyện tinh thần tự giác, làm chủ công nghệ trong mọi 

hoàn cảnh. 

Hướng dẫn chấm: 

- Phân tích đầy đủ như đáp án hoặc có cách diễn đạt tương đương: 0,75 

điểm. 

- Phân tích được 2 ý: 0,5 điểm. 

 

 

0,5 
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- Phân tích được 1 ý: 0,25 điểm. 

b4. Đề xuất giải pháp để phát huy tinh thần tự học khi sử dụng AI 

- Nhận thức được việc sử dụng thành thạo, hiệu quả các công cụ hỗ trợ 

học tập trong thời đại AI là điều cần thiết. 

- Chủ động học tập mà không phụ thuộc, lạm dụng vào AI. 

- Học cách sử dụng AI một cách hiệu quả, phù hợp; kiểm chứng thông 

tin khi sử dụng, tích cực rèn luyện tư duy nhất là tư duy phản biện. 

- Gia đình và nhà trường có những định hướng phù hợp khi học sinh sử 

dụng công nghệ trên tinh thần nâng cao ý thức tự học... 

Hướng dẫn chấm: 

- Phân tích đầy đủ như đáp án hoặc nêu được nhận thức và có từ 2 giải 

pháp phù hợp: 0,5 điểm. 

- Phân tích được 01 giải pháp: 0,25 điểm. 

b5. Mở rộng vấn đề và rút ra bài học  

- Phê phán hiện tượng lạm dụng, phụ thuộc vào công nghệ; đồng thời 

cũng tránh thái độ từ chối sử dụng công nghệ, không bắt kịp với những 

yêu cầu của thời đại.  

- Người trẻ cần tích cực tiếp cận và làm chủ công nghệ, nâng cao hiệu 

quả tự học.  

Hướng dẫn chấm: 

 Trình bày như đáp án hoặc có cách diễn đạt hợp lý, thuyết phục được 

0,25 điểm. 

 

0,5 
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 b6. Sáng tạo 

- Có những ý đột phá, vượt ra ngoài đáp án nhưng có sức thuyết phục. 

- Có cách diễn đạt tinh tế, độc đáo. 

Hướng dẫn chấm:  

- Trả lời như đáp án hoặc có cách diễn đạt tương đương: 0,5 điểm. 

- Trả lời được 1 ý: 0,25 điểm. 

0,5 

Lưu ý:  

Trừ điểm mắc lỗi (diễn đạt, chính tả, dùng từ và viết câu):  

- Trừ 0,5 điểm nếu mắc từ 6 đến 8 lỗi. 

- Trừ 1,0 điểm nếu mắc 9 đến 12 lỗi. 

- Không chấm vượt quá 2,0 điểm cả câu nếu đoạn văn mắc trên 12 lỗi. 

 

Tổng điểm 10,0 

 

----- HẾT ----- 

 

 

 

 


